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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
                  Đọc kĩ bài thơ sau:  
                                                ÁO CŨ (*)
 
Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương kí ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.
 
Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn
Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim
Áo con có đường khâu tay mẹ vá
Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.
 
Áo đã ở với con qua mùa qua tháng
[bookmark: _Hlk164846205]Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới
Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.
 
Hãy biết thương lấy những manh áo cũ
Để càng thương lấy mẹ của ta
Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
Những gì trong năm tháng trôi qua...
                 (Áo cũ, Lưu Quang Vũ, NXB Văn học, 2002)
[bookmark: _Hlk163479258]Chú thích: (*) Bài thơ “Áo cũ” được sáng tác năm 1963, khi tác giả Lưu Quang Vũ mới chỉ 15 tuổi, học lớp 9 và đến năm 2002, “Áo cũ” đã được in trong tập “Thơ tình” của nhà xuất bản Văn học. 
[bookmark: _Hlk86697652]   Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ “Áo cũ” được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (0,5 điểm) Đặc điểm của chiếc áo cũ được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong đoạn thơ?
Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương kí ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.
Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau? 
                                    “Thương áo cũ như là thương kí ức
                           Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.”
Câu 4. (1,0 điểm) Khi nhắc đến chiếc áo cũ mẹ khâu, nhân vật trữ tình trong bài thơ thể hiện tình cảm gì qua hai câu thơ sau:
                                   “Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
                                    Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới”
Câu 5. (1,0 điểm) Thông điệp ý nghĩa nhất với em sau khi đọc văn bản là gì? Vì sao? 
Phần II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hai khổ thơ cuối bài thơ “Áo cũ” của Lưu Quang Vũ.
Câu 2. (4,0 điểm) Viết bài văn nghị luận về ô nhiễm môi trường nước và hành động của chúng ta.   
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